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BÁO CÁO 

Kết quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã                         

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 06 tháng đầu năm 2025 

 

Theo đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn 964/STP-XDKTr&BTTP ngày 23 

tháng 5 năm 2025 về việc Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; 

hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 06 tháng đầu năm 

2025; Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai Báo cáo, cụ thể như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN, KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC: 

1. Xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện: 

Trên cơ sở các Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn của Sở 

Tư pháp, để triển khai kịp thời, hiệu quả và đồng bộ công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, cũng như hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2024, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các Văn bản chỉ đạo triển khai công tác 

phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2025(1) trên địa bàn huyện đảm bảo kịp thời, hiệu quả. 

2. Kết quả đạt được: 

2.1. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng Hội đồng phối hợp phổ biến, 

giáo dục pháp luật huyện, đội ngũ thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

cấp xã: 

- Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện gồm 01 Chủ tịch, 01 

Phó Chủ tịch và 10 Thành viên là đại diện lãnh đạo các phòng, ban liên quan(2), mời 

đại diện Lãnh đạo các cơ quan tham gia Hội đồng với tư cách là ủy viên gồm 18 cơ 

quan, đơn vị(3), đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn để thực hiện nhiệm vụ. 

                                           
(1) Như: Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 06/02/2025 của Ủy ban nhân dân huyện về công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật (PBGDPL); hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm 

2025; Công văn số 229/UBND-TH ngày 14/02/2025 về việc Hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý I năm 2025; 

Công văn số 190/UBND-TH ngày 06/02/2025 về việc truyền thông, phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội 

khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 8; tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật dịp Tết Ất Tỵ 2025 và một số vấn đề 

dư luận quan tâm; Công văn số 37/CV-HĐPH ngày 03/3/2025 của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật 

huyện về việc cung cấp Đề cương phổ biến pháp luật Quý I năm 2025; Công văn số 421/UBND-TH ngày 27/3/2025 

về việc tham gia góp ý dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức 

và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn; Công văn số 

628/UBND-TH ngày 18/4/2025 về việc Hướng dẫn phổ biến, giáo dục pháp luật Quý II năm 2025. 
(2)  Tại Quyết định số 168/QĐ-UBND ngày 21/7/2023 của Ủy ban nhân dân huyện về kiện toàn Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện. 
(3) Các cơ quan, đơn vị: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; BanTuyên giáo Huyện ủy; Ban Dân vận 

Huyện ủy; Công an huyện; Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Viện kiểm sát nhân dân huyện; Toà án nhân dân huyện; Chi 

cục Thi hành án dân sự huyện; Hội Cựu chiến binh huyện; Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện; Liên đoàn Lao động huyện; 

Hội Nông dân huyện; Huyện đoàn; các Đồn Biên phòng: Ia Dom, Ia Đal, Hồ Le, Sê San, Sa Thầy. 
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- Về Báo cáo viên pháp luật cấp huyện: Ủy ban nhân dân huyện công nhận 

báo cáo viên pháp luật cấp huyện 17 đồng chí, đảm bảo theo khoản 2 Điều 35 Luật 

phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và Điều 3 Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 

22 tháng 7 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, 

tuyên truyền viên pháp luật. 

- Về Tuyên truyền viên cấp xã: Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban 

nhân dân các xã tiến hành rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ Tuyên truyền 

viên pháp luật. Trên cơ sở đó các xã đã tổ chức kiện toàn và ra Quyết định công nhận 

43 tuyên truyền viên thực hiện nhiệm vụ tại các xã(4). 

2.2. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật: 

Trên cơ sở các Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn của Sở 

Tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức 

nhiều đợt, buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật và cấp phát các tờ rơi, sách 

báo(5). Nhìn chung, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện thường 

xuyên, liên tục phù hợp với từng nhóm đối tượng, từng địa bàn quản lý, cơ bản đáp 

ứng mục tiêu, yêu cầu đề ra, từ đó tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức, ý thức 

chấp hành pháp luật, góp phần phát triển kinh tế, văn hoá xã hội, giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội trện địa bàn. 

2.3. Tổ chức thực hiện các Đề án phổ biến, giáo dục pháp luật: 

Tổ chức triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường truyền thông dự thảo chính 

sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật 

giai đoạn 2022 - 2027”; Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người 

dân” và  các Đề án PBGDPL khác thuộc phạm vi quản lý. Ủy ban nhân dân huyện đã 

ban hành các Văn bản (6), chỉ đạo các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức thực hiện thiết 

thực, hiệu quả, góp phần tích cực trong việc truyền thông dự thảo chính sách có tác 

động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng Văn bản quy phạm pháp luật; tiếp cận 

pháp luật của người dân trên địa bàn huyện. 

2.4. Kết quả triển khai thực hiện Kế hoạch số 1482/KH-UBND ngày 

06/11/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Quyết định số 1521/QĐ-TTg 

ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính phủ.  

                                           
(4) Gồm: xã Ia Dom có 15 tuyên truyền viên; xã Ia Đal có 13 tuyên truyền viên; xã Ia Tơi có 15 tuyên truyền 

viên. 
(5) Phòng Tư pháp tổ chức 03 hội nghị tại 03/03 xã với 96 người tham gia; xã Ia Tơi tổ chức tuyên truyền 10 

buổi/600 lượt người tham gia, cấp phát phát được trên 300 tờ rơi, sách báo; xã Ia Đal 12 đợt với 981 lượt người 

tham gia; xã Dom 15 cuộc tuyên truyền với 900 lượt người tham gia; in cấp phát 10 tấm pano tuyên truyền… 
(6) Tại các Kế hoạch số 136/KH-UBND ngày 28 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện; Kế hoạch số 

182/KH-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện; Kế hoạch số 133/KH-UBND ngày 19/7/2021 

của Ủy ban nhân dân huyện triển khai Kế hoạch số 2175/KH-UBND ngày 28/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

triển khai Quyết định số 1252/QĐ-TTg ngày 26/9/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tăng 

cường thực thi hiệu quả Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và các khuyến nghị của Ủy ban Nhân quyền 

Liên hợp quốc trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 149/KH-UBND ngày 247/7/2023 về triển khai thực hiện Đề án 

“Truyền thông về quyền con người ở Việt Nam, giai đoạn 2023 - 2028” trên địa bàn huyện; số 90/KH-UBND ngày 

19/4/2023 về thực thi Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ 

nhục con người và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn trên địa bàn huyện Ia H’Drai… 
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- Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 28 

tháng 12 năm 2020, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực tốt các 

chỉ tiêu, nội dung đề ra; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật và hoạt động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công 

tác này; kết hợp phổ biến, giáo dục pháp luật với nâng cao ý thức chấp hành pháp 

luật và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Tổ chức 

triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, 

lĩnh vực, hướng về cơ sở, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị và phù hợp với nhu 

cầu xã hội. 

- Tổ chức truyền thông về phổ biến, giáo dục pháp luật; tích cực ứng dụng 

công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Trong đó, tập trung 

xây dựng và vận hành có hiệu quả Trang thông tin điện tử huyện; cập nhật, nâng cao 

hiệu quả khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật; xây dựng, 

đổi mới, cải tiến chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật trên Trang thông tin điện 

tử huyện; tăng cường ứng dụng mạng xã hội trong công tác phổ biến, giáo dục pháp 

luật. 

2.5. Xây dựng, khai thác và quản lý Tủ sách pháp luật: 

- Thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh(7), Ủy ban nhân 

dân huyện ban hành Văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì, sáp 

nhập Tủ sách pháp luật cấp xã với Thư viện hoặc Điểm Bưu điện - Văn hóa, Trung 

tâm học tập cộng đồng theo quy định. Hiện nay, trên địa bàn huyện Ia H’Drai có 09 

Tủ sách pháp luật tại các xã theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 

14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính  phủ và các đơn vị lực lượng vũ trang nhân 

dân nhằm phục vụ nhu cầu nghiên cứu, tìm  hiểu của cán  bộ, công  chức, viên chức, 

người lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện. Cụ thể: Đối với Tủ sách pháp luật 

tại các xã theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ trên địa bàn huyện: Có 04 Tủ sách pháp luật(8); đối với Tủ sách 

pháp luật tại các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân: Có 05 Tủ sách pháp luật(9).  

- Các Tủ sách pháp luật được trang bị tương đối đầy đủ các tài liệu theo quy 

định tại Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của hủ tướng Chính phủ. Có khoảng hơn 

100 đầu sách đối với mỗi Tủ sách như: Sách tìm hiểu pháp luật, sách hỏi đáp pháp 

luật, sách hướng dẫn chăn nuôi, trồng trọt, công báo, báo pháp luật, tập văn bản quy 

phạm pháp luật, các ấn phẩm phục vụ đồng bào dân tộc thiểu số, tập văn bản quy 

phạm pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, sách phục vụ chuyên môn cho cán bộ, 

công chức, các Luật và Bộ luật....Hằng năm, Tủ sách pháp luật đều được bổ sung từ 

30 đến 40 cuốn/tủ; Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trường học xây 

                                           
(7) Như: Công văn số 1616/UBND-NC ngày 20/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc xây dựng, 

quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ; 

Công văn số 1800/UBND-NC  ngày 15/6/2023 xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật theo Quyết định số 

14/2019/QĐ-TTg của TTg Chính phủ. 
(8) Trong đó: Xã Ia Tơi bố trí 01 Tủ sách, xã Ia Dom bố trí 01 Tủ sách , xã Ia Đal bố trí 02 Tủ sách. 
(9) Tại các Đồn Biên phòng: Sa Thầy có 01 Tủ sách, Hồ Le có 01 Tủ sách, Ia Đal có 01 Tủ sách, Đồn Biên 

Sê San có 01 Tủ sách và Ban Chỉ huy Quân sự huyện có 01 Tủ sách 
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dựng tủ sách tuyên truyền phổ biến giáo dục, pháp luật, đáp ứng được nhu cầu tìm 

hiểu pháp luật của giáo viên và học sinh. 

2.6. Công tác hòa giải ở cơ sở:  Ủy ban nhân dân huyện thường xuyên chỉ đạo 

Ủy ban nhân dân các xã củng cố, kiện toàn tổ hoà giải ở cơ sở. Hiện nay, toàn huyện 

có 21 Tổ hòa giải với 130 hòa giải viên(10), đủ trình độ, năng lực và tâm huyết công 

tác. Trong 06 tháng đầu năm 2025, không tiếp nhận vụ việc cần hòa giải (Biểu số 

10b kèm theo). 

2.7. Công tác xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Ủy ban nhân dân 

huyện đã ban hành các Văn bản liên quan việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm 2024(11). Tiếp tục duy trì 03/03 xã đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật (chiếm tỷ lệ 100%). 

3. Kiểm tra và tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải 

ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Thường xuyên kiểm tra 

để kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc triển khai thực hiện, đồng 

thời biểu dương nhân rộng điển hình tiêu biểu trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.  

4. Kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải 

ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật: Được Ủy ban nhân dân 

huyện và Ủy ban nhân dân các xã giao trong ngân sách dự toán đầu năm để thực 

hiện công tác này, cơ bản đáp ứng yêu cầu đề ra (Biểu số 9b kèm theo). 

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

1. Ưu điểm: Bám sát chương trình công tác năm và các Văn bản chỉ đạo của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, hướng dẫn của Sở Tư pháp, Ủy ban nhân dân huyện đã triển 

khai các mặt công tác với nhiều phương pháp đổi mới, tạo chuyển biến tích cực, 

đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội và công tác quản lý, chỉ đạo điều 

hành của huyện, của ngành tư pháp. Triển khai thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn 

với việc quán triệt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước phù 

hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương; hướng về cơ sở, phục vụ tốt nhu 

cầu của đối tượng cần tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật.  

2. Tồn tại, hạn chế: Công tác xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật tại một số 

xã và một số cơ quan còn mang tính hình thức và hiệu quả chưa cao. 

3. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế: Nhận thức về ý nghĩa và tầm quan 

trọng trong công tác xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật tại một số xã và một số cơ 

quan chưa cao. 

                                           
(10) Trong đó: xã Ia Đal 11 tổ, có 68 hoà giải viên; xã Ia Tơi 05 tổ, 29 hoà giải viên; xã Ia Đal 05 tổ, có 33 

hoà giải viên. 
(11) Báo cáo số 24/BC-HĐĐGCTCPL ngày 10/02/2025 về kết quả thẩm định hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã 

đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024 trên địa bàn huyện; Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 09/02/2025 của Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân huyện công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024; Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 

14/02/2025 kết quả đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn huyện năm 2024.  
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III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CÔNG TÁC PHỔ 

BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT, HÒA GIẢI Ở CƠ SỞ, XÂY DỰNG CẤP XÃ 

ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT 06 THÁNG CUỐI NĂM 2025: 

1. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường quản lý nhà 

nước về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp 

luật; phát huy tinh thần tự giác tìm hiểu, học tập, nghiên cứu và chấp hành pháp luật 

của cán bộ, công chức và Nhân dân. 

2. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác phổ biến, giáo dục pháp luật bảo 

đảm phù hợp về nội dung, nhóm đối tượng, địa bàn, lĩnh vực và nhu cầu xã hội; thực 

hiện có trọng tâm, trọng điểm, tập trung hướng về cơ sở; huy động và thực hiện có 

hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

3. Tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng 

phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện; đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp 

huyện, đội ngũ tuyên truyền viên cấp xã; tổ hòa giải và hòa giải viên ở cơ sở; tạo 

điều kiện cho hòa giải viên giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải; tạo điều 

kiện cho các hòa giải viên trong việc tiếp cận thông tin và ứng dụng công nghệ thông 

tin; giáo dục tính tự nguyện lựa chọn hình thức hòa giải ở cơ sở để giải quyết tranh 

chấp, mâu thuẫn (nếu có). 

4. Chỉ đạo triển khai thực hiện đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 2025 đảm bảo đúng theo quy định. 

Trên đây là Báo cáo kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở 

cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 6 tháng đầu năm 2025 trên địa 

bàn huyện Ia H’Drai./.  

Nơi nhận: 
- Sở Tư pháp (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Các Tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Các Phòng, ban ngành, đơn vị thuộc UBND 

huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã; 

- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Tiến Dũng 
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